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Chương 1 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tập thể, cán bộ giảng viên (CBGV) và người học trong Trường Đại học Luật. 

Điều 2. Vị trí, vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ

1. Hoạt động KH&CN là một trong các nhiệm vụ chính, nhiệm vụ cơ bản bắt buộc của các tập thể, cá nhân trong Trường Đại học Luật. 

2. Hoạt động KH&CN vừa phục vụ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, vừa nâng cao vị thế của Trường thông qua việc nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc lĩnh vực pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cả nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Điều 3. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực pháp luật có trình độ cao của khu vực; kết hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN với nhiệm vụ đào tạo, đặc biệt là đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của CBGV trong trường; tạo điều kiện cho người học được làm quen, tiếp cận với công tác NCKH, phát huy khả năng sáng tạo, độc lập trong tư duy, đổi mới phương pháp học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

3. Đưa các thành tựu KH&CN, kết quả NCKH vào phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo, phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng và khả năng thương mại hoá sản phẩm KH&CN.

4. Góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương, thúc đẩy hội nhập với nền KH&CN tiên tiến, hiện đại.

5. Tăng cường mối quan hệ giữa Trường Đại học Luật với các Trường Đại học khác, các tổ chức quốc tế ở trong và ngoài nước. 
Điều 4. Các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ

Các hoạt động sau đây của các tổ chức, cá nhân trong Trường Đại học Luật là những hoạt động KH&CN trong Nhà trường:

1. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài KH&CN, phát triển công nghệ.

2. Tham gia các hội đồng tư vấn, nghiệm thu các chương trình, đề án, dự án, đề tài KH&CN, giáo trình, bài giảng, tài liệu khoa học.

3. Hướng dẫn người học tham gia NCKH.

4. Công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, viết bài tham luận tại các hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề khoa học.

5. Biên tập, phản biện bài viết, xuất bản ấn phẩm công bố công trình nghiên cứu trên thông tin khoa học, các hội nghị, hội thảo khoa học.

6. Biên dịch sách, biên soạn giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tài liệu khoa học, tài liệu tham khảo.

7. Tư vấn về chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của giảng viên.

8. Tổ chức, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về NCKH và công nghệ, tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật và hoạt động  KH&CN.
9. Các hình thức hoạt động KHCN khác.
Điều 5. Yêu cầu đối với đề tài cấp Trường,  
1. Có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính sáng tạo. 


2. Có ý nghĩa thực tiễn, giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, yêu cầu chuyên môn (lĩnh vực pháp luật) hoặc liên ngành.

3. Có tính khả thi, kết quả nghiên cứu đề tài có khả năng áp dụng vào thực tiễn. 

Điều 6. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp Trường 
1. Đối với chủ nhiệm đề tài cấp Trường là cán bộ trong Trường Đại học Luật

a. Là cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Trường hợp đề tài có tính chất đặc thù do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng tư vấn.
b. Có ít nhất một công trình công bố trên bản tin Thông tin pháp lý của Trường Đại học Luật hoặc tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài; hoặc chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu. Ưu tiên tuyển chọn các chủ nhiệm là tác giả chính có bài báo đã công bố trên các tạp chí tính điểm của ngành Luật học.

 c. Tại thời điểm tuyển chọn đề tài không là chủ nhiệm của bất kỳ đề tài, chương trình hoặc dự án các cấp sử dụng ngân sách Nhà nước; hoặc đang bị xử lý theo khoản 1 Điều 25 của quy định này.

2. Đối với chủ nhiệm đề tài cấp Trường là sinh viên trong Trường Đại học Luật

a. Sinh viên từ năm thứ hai trở lên. Sinh viên năm thứ nhất có thể tham gia nghiên cứu đề tài nhưng không làm chủ nhiệm đề tài.

b. Có thành tích học tập của ít nhất 2 (hai) học kỳ trước thời điểm đăng ký đề tài đạt loại giỏi trở lên. 

c. Điểm rèn luyện của học kỳ trước thời điểm đăng ký đề tài đạt loại giỏi trở lên.

d. Có nguyện vọng làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học.


Điều 7. Nhiệm vụ của chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường 

1. Xây dựng Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ. 

2. Ký hợp đồng triển khai thực hiện. 

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ được giao trong Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ và Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài; tổ chức seminar, chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện đề tài của cơ quan chủ trì.

4. Báo cáo triển khai thực hiện đề tài theo thông báo của Phòng KHCN-MT-HTQT, báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

5. Thanh, quyết toán kinh phí đề tài theo đúng quy định tài chính hiện hành. Tài sản cố định nếu được mua sắm hoặc cấp bằng hiện vật từ kinh phí của đề tài, sau khi đề tài kết thúc phải được chuyển giao cho cơ quan chủ trì đề tài sử dụng và quản lý. 

6. Trực tiếp báo cáo trước Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài về kết quả thực hiện đề tài. 

7. Đảm bảo tên đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài không trùng lặp với các đề tài nghiên cứu đã hoặc đang triển khai, với các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo vệ; đảm bảo chỉ rõ đầy đủ các trích dẫn cùng với nguồn gốc của nội dung trích dẫn. 

8. Công bố các kết quả nghiên cứu của đề tài (đối với chủ nhiệm đề tài là cán bộ) trên trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì và cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu KH&CN của Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn.  

9. Nộp đầy đủ các kết quả, sản phẩm nghiên cứu cho đề tài cho cơ quan chủ trì theo quy định.  
10. Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm có khả năng thương mại từ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định. 
11. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp Trường của chủ nhiệm đề tài chỉ được công nhận đã hoàn thành sau khi có Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài. 

Điều 8. Quyền hạn của chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường 

1. Kiến nghị với Hiệu trưởng tạo điều kiện về thời gian, thiết bị, phòng thực hành, và các điều kiện cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài. Thời gian dành cho nghiên cứu đề tài được tính trong tổng định mức thời gian của một giảng viên, nghiên cứu viên.

2. Ký hợp đồng với các thành viên và các cơ quan hữu quan tham gia nghiên cứu nội dung của đề tài theo thuyết minh đề tài.

3. Yêu cầu cơ quan chủ trì đề tài tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng kinh phí đã được duyệt cấp cho đề tài.

4. Yêu cầu cơ quan chủ trì đề tài tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài sau khi giao nộp đủ báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

5. Chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài được hưởng quyền tác giả theo quy định hiện hành sau khi thực hiện việc đăng ký kết quả nghiên cứu với Trường hoặc Đại học Huế.


Điều 9. Giáo viên hướng dẫn đề tài khoa học sinh viên


1. Giáo viên hướng dẫn đề tài khoa học sinh viên được lựa chọn theo các tiêu chuẩn sau:


a. Là cán bộ giảng dạy có học vị thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đăng ký;


b. Đã từng làm chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài cấp Trường trở lên;


c. Có điều kiện và thời gian để hướng dẫn khoa học.


2. Giáo viên hướng dẫn đề tài khoa học sinh viên có các nghĩa vụ sau đây:


a. Sắp xếp thời gian, công việc để hướng dẫn đề tài cho sinh viên khi có quyết định của Hiệu trưởng. 


b. Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài khoa học đã đăng ký từ khâu xây dựng thuyết minh đề tài, nội dung, phương pháp và nghiệm thu đúng thời hạn quy định. 


3. Giáo viên hướng dẫn đề tài khoa học sinh viên có các quyền sau đây:


a. Từ chối hướng dẫn nếu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài không phù hợp hoặc không sắp xếp được thời gian hoặc sinh viên không thực hiện theo yêu cầu hướng dẫn của mình. Trong trường hợp này, giáo viên hướng dẫn phải báo cáo bằng văn bản đến Hiệu trưởng (qua Phòng KHCN-MT-HTQT) trước thời hạn 6 tháng kể từ ngày triển khai thực hiện theo Thuyết minh đề tài. 


b. Đề nghị điều chỉnh các nội dung không phù hợp trong Thuyết minh đề tài của sinh viên theo Điều 13 của Quy định này. 

c. Được thanh toán các khoản thù lao, phụ cấp theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Luật – Đại học Huế. 


Điều 10. Quy trình đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt và thực hiện đề tài cấp Trường


1. Căn cứ kinh phí sự nghiệp KH&CN cấp cho Trường Đại học Luật và nguồn kinh phí tự cân đối, Trường phân bổ hàng năm các đề tài cấp Trường và thông báo cho các đơn vị tổ chức cho các cán bộ, sinh viên đăng ký dưới dạng Phiếu đề xuất và xây dựng Thuyết minh đề tài. Các đơn vị có trách nhiệm tập hợp, tiến hành sơ tuyển và nộp danh sách đề tài đã sơ tuyển kèm theo các Thuyết minh đề tài lên cho phòng KHCN-MT-HTQT trong thời hạn thông báo. 


2. Phòng KHCN-MT-HTQT có trách nhiệm tổng hợp Thuyết minh đề tài; mời giáo viên phản biện xem xét nội dung của đề tài; tư vấn cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài cấp Trường. Thành phần Hội đồng xét duyệt đề tài có ít nhất 5 thành viên do Hiệu trưởng quyết định. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá và tư vấn cho Hiệu trưởng ra quyết định xét duyệt và giao các đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường. 


3. Các đề tài được xét duyệt sẽ được công bố công khai trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao đề tài của Hiệu trưởng. Các chủ nhiệm đề tài đã được duyệt tiến hành hoàn thiện Thuyết minh đề tài, làm hợp đồng triển khai thực hiện đề tài với cơ quan chủ quản và thực hiện các thủ tục khác để triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài. 


Điều 11. Triển khai thực hiện đề tài 


1. Các chủ nhiệm đề tài cấp Trường được xét duyệt phải ký hợp đồng với Trường Đại học Luật để triển khai thực hiện đề tài. 


2. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài cấp Trường được lập thành 04 bản. Chủ nhiệm đề tài giữ 01 bản, Phòng KHCN-MT-HTQT giữ 01 bản, Phòng Kế hoạch - Tài chính giữ 01 bản và đơn vị liên quan giữ 01 bản. 


3. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm tổ chức tiến hành seminar đề tài tại Khoa chuyên môn và báo cáo bằng văn bản cho cơ quan chủ trì đề tài (qua Phòng KHCN-MT-HTQT) theo thời gian được ghi trong hợp đồng triển khai. 
Điều 12. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài là căn cứ pháp lý xác định trách nhiệm các bên trong việc thực hiện nội dung trong Thuyết minh đề tài. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài phải xác định rõ thời gian thực hiện, tạm ứng kinh phí, tổ chức seminar, kiểm tra và báo cáo tiến độ, nộp bản thảo. Tùy theo từng loại đề tài mà có yêu cầu thời gian cụ thể nhưng chậm nhất là ngày 30 tháng 10 hàng năm phải nộp các sản phẩm theo Thuyết minh đề tài.
Điều 13. Điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài cấp Trường 

1. Khi cần điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài thì chủ nhiệm đề tài phải báo cáo báo cáo bằng văn bản cho cơ quan chủ trì đề tài (qua Phòng KHCN-MT-HTQT).

2. Việc điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài chỉ được xem xét phê duyệt trong các các điều kiện và hoàn cảnh sau:

a. Thời gian để triển khai thực hiện đề tài chưa quá 1/2 tổng thời gian thực hiện;

b. Chủ nhiệm đề tài bị ốm nặng, đi công tác nước ngoài dài hạn, chuyển công tác; 

c. Cần thay đổi nội dung, tiến độ, sản phẩm, kinh phí để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

3. Trường Đại học Luật phê duyệt bổ sung Thuyết minh đề tài cấp Trường trên cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài.

Điều 14. Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Trường


1. Các đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường phải được nghiệm thu theo đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng. 

2. Khi đến thời hạn nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài lên cho phòng KHCN-MT-HTQT, hồ sơ nghiệm thu bao gồm: 

- 05 bản Thuyết minh đề tài đã đăng ký;

- 05 Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài và các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài (kèm theo danh mục các sản phẩm).
3. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường. 
Điều 15. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường
1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường có tối thiểu là 5 thành viên, là các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, bao gồm: chủ tịch, thư ký, 01 phản biện và các uỷ viên hội đồng, trong đó có ít nhất 1 thành viên ngoài cơ quan chủ trì đề tài. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường.

2. Hội đồng chỉ tiến hành họp khi có mặt từ 2/3 số thành viên trở lên, có bản nhận xét của phản biện, trong đó chủ tịch hội đồng, uỷ viên thư ký phải có mặt. 


Điều 16. Chương trình họp Hội đồng

1. Thư ký hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự.


2. Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng theo trình tự:

- Thư ký trình bày tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, sản phẩm và những điều khoản chính đã ghi trong Hợp đồng.

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.
- Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi.

- Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu ý kiến và câu hỏi.

- Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi.

- Trao đổi chung.



- Hội đồng họp riêng để đánh giá, bỏ phiếu và thống nhất kết luận. Thư ký hội đồng ghi Biên bản. 

- Chủ tịch Hội đồng công bố Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài.
Điều 17. Xếp loại đánh giá nghiệm thu cấp Trường


1. Hội đồng đánh giá cấp Trường căn cứ Thuyết minh đề tài đánh giá theo các nội dung: mức độ đáp ứng so với Thuyết minh đề tài, giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu, hiệu quả nghiên cứu, các kết quả vượt trội và chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.
2. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Đạt và Không đạt. Xếp loại đề tài căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên Hội đồng có mặt theo thang 100 điểm: Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: dưới 50 điểm. 


Điều 18. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Trường

1. Sau khi Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường họp, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường.  


2. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức, chủ nhiệm đề tài nộp cho cơ quan chủ quản (qua Phòng KHCN-MT-HTQT) các hồ sơ sau: 02 Báo cáo tổng kết đề tài (đóng bìa cứng), các phụ lục kèm theo (đã sửa chữa và bổ sung theo ý kiến của Hội đồng (nếu có)), 01 bản Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài. Tất cả các văn bản nói trên phải được gửi kèm theo file (chứa trong đĩa CD hoặc gửi qua hệ thống quản lý điều hành).

 
3. Sau khi nhận đủ các hồ sơ quy định ở trên, trên cơ sở kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức và đề nghị của Phòng KHCN-MT-HTQT, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài và công bố kết quả nghiên cứu trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Luật.

Điều 19. Chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường


1. Trường Đại học Luật là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các đề tài NCKH cấp Trường.


2. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia là tác giả đối với các đề tài NCKH cấp Trường.


3. Chủ sở hữu quyền tác giả và các tác giả của đề tài NCKH cấp Trường có các quyền nhân thân và quyền tài sản theo Điều 19 và Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.
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QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Điều 20. Định mức nghĩa vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên
	Nội dung
	Quỹ thời gian làm việc
	Giờ chuẩn 

	
	
	Giảng viên 

(Hạng III)


	Giảng viên chính (Hạng II)


	Giảng viên cao cấp (Hạng I)



	Giảng dạy
	900
	270
	270
	270

	Nghiên cứu khoa học
	600
	100
	120
	140

	Học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác
	260
	70
	50
	30

	Tổng cộng
	1760
	440
	440
	440



Điều 21. Quy định về nghiên cứu khoa học
1. Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
2. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm. Kết quả NCKH của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm NCKH cụ thể, tối thiểu là một đề tài NCKH cấp Trường hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành.

3. Cán bộ trong thời kỳ tập sự giảng dạy không thực hiện theo định mức NCKH để tập trung cho việc chuẩn bị bài giảng.

4. Cán bộ có thời gian trong ngạch giảng viên từ 01 - 03 năm được giảm 30% định mức nghĩa vụ NCKH.
5. Giảng viên trong thời gian nghỉ thai sản, chữa bệnh dài ngày được giảm trừ nhiệm vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Giảng viên nữ có con nhỏ được giảm trừ nhiệm vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc được giảm trừ theo Bộ luật Lao động hiện hành.

Điều 22. Quản lý việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ


1. Giảng viên giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác vượt định mức được hưởng chế độ làm việc vượt định mức theo quy định của pháp luật.
2. Giờ chuẩn NCKH vượt định mức nếu không thanh toán vượt giờ trong năm thì được tính giờ chuẩn NCKH năm sau (phải có xác nhận không thanh toán của Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch – Tài chính).

3. Giảng viên có nhiều mức giảm giờ NCKH khác nhau thì chỉ được tính một lần theo chuẩn cao nhất.

4. Hàng năm các giảng viên có trách nhiệm thống kê hoạt động NCKH của mình, quy đổi ra giờ chuẩn dựa vào khung định mức của Trường. Thống kê hoạt động NCKH kèm theo các minh chứng có liên quan nộp cho phòng KHCN-MT-HTQT để tổng hợp. 


Điều 23. Quy đổi thời gian thực hiện nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn 


1. Chủ trì, tham gia tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài NCKH, phát triển công nghệ (triển khai đúng tiến độ và nghiệm thu đạt yêu cầu).

	TT
	Tên công việc
	Quy đổi ra giờ chuẩn 

	1
	Chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (đề tài độc lập cấp Quốc gia, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư, đề tài NCKH theo dự án hợp tác quốc tế) 
	200 giờ chuẩn/12 tháng

	2
	Chủ nhiệm các đề tài NCKH cấp Bộ/Tỉnh, dự án SXTN cấp Bộ/Tỉnh, đề tài nghiên cứu cơ bản
	180 giờ chuẩn/12 tháng 

	3
	Chủ nhiệm các đề tài NCKH cấp Đại học Huế
	170 giờ chuẩn/12 tháng

	4
	Chủ nhiệm các đề tài NCKH cấp Trường  
	100 giờ chuẩn/12 tháng

	5
	Chủ tịch Hội đồng viết đề án, dự án, xây dựng chương trình đào tạo cho những ngành mới mở (liên thông/đại học /thạc sĩ/tiến sĩ), các dự án khác trong NCKH, quản lý được phê duyệt
	100 giờ chuẩn/ đề án, dự án, xây dựng chương trình đào tạo cho những ngành mới mở

	6
	Thành viên của các đề tài, nhiệm vụ NCKH các cấp, đề án, dự án, xây dựng chương trình đào tạo cho những ngành mới mở (Liên thông/ Đại học /Thạc sĩ/Tiến sĩ), các dự án khác trong NCKH, quản lý được phê duyệt
	- Thư ký đề tài =50% mức của chủ nhiệm. 

- 50% mức giờ của chủ nhiệm cùng cấp chia đều cho các thành viên chính tham gia theo đăng ký.

	7
	Cố vấn khoa học cho các đề tài NCKH cấp Trường của  sinh viên
	15 giờ chuẩn/ đề tài 


2. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập: chủ biên 1/5, đồng tác giả kể cả chủ biên chia theo giá trị đóng góp 4/5 còn lại. 

	TT
	Tên công việc
	Quy đổi ra giờ chuẩn

	1
	Sách chuyên khảo được hội đồng ngành nghiệm thu và đã xuất bản 
	270 giờ chuẩn/1 sách/số người tham gia 

	2
	Sách tham khảo được hội đồng ngành nghiệm thu và đã xuất bản 
	120 giờ chuẩn/1 sách/số người tham gia 

	3
	Giáo trình hoặc tương đương được hội đồng nghiệm thu, Hiệu trưởng cho in sử dụng chính thức hoặc đã xuất bản
	70 giờ chuẩn/1TC/số người tham gia

	4
	Tài liệu học tập được hội đồng nghiệm thu, đã in và sử dụng chính thức
	40 giờ chuẩn/1TC/số người tham gia

	5
	Tái bản giáo trình (có sửa chữa, bổ sung tối thiểu 20% nội dung)
	20 giờ chuẩn/1 TC/số người tham gia

	6
	Phản biện giáo trình
	20 giờ chuẩn/giáo trình

	7
	Phản biện tài liệu học tập
	20 giờ chuẩn/tài liệu

	8
	Ủy viên, thư ký của hội đồng ngành nghiệm thu giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tài liệu học tập
	10 giờ chuẩn/ giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tài liệu học tập



3. Công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, Thông tin pháp lý, Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học cấp Trường, Đại học Huế và cấp tương đương;  trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, sinh hoạt chuyên môn
	TT
	Tên công việc đã hoàn thành
	Quy đổi ra giờ chuẩn 

	1
	Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục Hội đồng chức danh tính 2 điểm.
	200 giờ chuẩn/1 bài



	2
	Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục Hội đồng chức danh tính 1,5 điểm.
	150 giờ chuẩn/1 bài



	3
	Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục Hội đồng chức danh tính 1 điểm.
	120 giờ chuẩn/1 bài



	4
	Tạp chí khoa học chuyên ngành các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, kỷ yếu hội nghị khoa học cấp quốc gia được Hội đồng chức danh tính 1 điểm.
	120 giờ chuẩn/1 bài

	5
	Tạp chí khoa học có mã số, giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông được Hội đồng chức danh tính 0,5 điểm hoặc 0,75 điểm.
	100 giờ chuẩn/1 bài

	6
	Tạp chí cấp tỉnh (tạp chí khoa học có mã số và giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông), cấp trường khác (Đại học vùng), Thông tin pháp lý Trường, Kỷ yếu hội nghị khoa học cấp Đại học Huế, cấp Trường.
	40 giờ chuẩn/1 bài

	7
	Tạp chí báo mạng, online có giấy phép
	20 giờ chuẩn/1 bài

	8
	Hội thảo khoa học (được tổ chức ngoài hoặc tại Trường Đại học Luật) của Trường, Bộ, Viện nghiên cứu quốc gia, Đại học Quốc gia (có minh chứng).
	70 giờ chuẩn/1 bài

	9
	Sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa (có đăng kỷ yếu)
	20 giờ chuẩn/1 bài

	10
	Tổng biên tập (kỷ yếu khoa học/thông tin khoa học của Trường).
	60 giờ chuẩn/12 tháng

	11
	Phó Tổng biên tập, Thư ký biên tập (kỷ yếu khoa học/Thông tin khoa học của Trường).
	50 giờ chuẩn/12 tháng

	12
	Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có minh chứng).
	100 giờ chuẩn/ 1 báo cáo

	13
	Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học (được tổ chức ngoài hoặc tại Trường Đại học Luật) của Bộ, Viện nghiên cứu quốc gia, Đại học quốc gia (có minh chứng).
	50 giờ chuẩn/ 1 báo cáo

	14
	Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường, các Hội nghị bên ngoài phối hợp tổ chức tương đương như cấp Trường.
	30 giờ chuẩn/1 báo cáo

	15
	Báo cáo tại Hội nghị chuyên đề cấp Tỉnh, Đại học vùng (có minh chứng)
	15 giờ chuẩn/ báo cáo

	16
	Báo cáo khoa học sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa (có đăng kỷ yếu)
	05 giờ chuẩn/1 báo cáo

	17
	Chủ tịch Hội đồng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ
	25 giờ chuẩn/ đề tài

	18
	Phản biện đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Huế
	20 giờ chuẩn/ đề tài

	19
	Phản biện các bài báo khoa học cấp Quốc gia, Đại học Huế
	15 giờ chuẩn/ đề tài

	20
	Phản biện đề tài cấp Trường; phản biện bài báo cấp Tỉnh, Thông tin pháp lý, bài báo Hội nghị khoa học cấp Trường tổ chức;  Phản biện bài báo khoa học cấp Khoa
	10 giờ chuẩn/ đề tài, bài báo

	21
	Ủy viên, thư ký đề tài KHCN cấp Bộ,  đề tài cấp cấp Đại học Huế
	10 giờ chuẩn/ đề tài

	22
	Ủy viên, thư ký đề tài KHCN cấp Trường
	05 giờ chuẩn/ đề tài

	23
	Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo tại Hội nghị khoa học do Trường tổ chức cho sinh viên.
	10 giờ chuẩn/ bài báo


- Một công trình nghiên cứu công bố trên các tạp chí khoa học khác nhau, trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học khác nhau thì chỉ được tính một lần theo chuẩn cao nhất.

- Một công trình nghiên cứu có nhiều tác giả thì giờ chuẩn chia đều cho các tác giả. 

- Các đề tài NCKH có bắt buộc sản phẩm khoa học, các sản phẩm khác thì chỉ tính giờ chuẩn đối với đề tài NCKH.
4. Thực hiện các hợp đồng NCKH, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khác về khoa học và công nghệ:

	TT
	Tên công việc hoàn thành
	Quy đổi ra giờ chuẩn 

	1
	Công trình đạt giải thưởng khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
	120 giờ chuẩn/ 1 công trình

	2
	Công trình đạt giải thưởng khoa học kỹ thuật cấp bộ, cấp nhà nước
	200 giờ chuẩn/ 1 công trình

	3
	Được cấp bằng phát minh, sáng chế cấp nhà nước
	250 giờ chuẩn/ 1 sáng chế

	4
	Sản phẩm NCKH được thương mại hoá hoặc thực tiễn chấp thuận rộng rãi (có bản quyền)
	300 giờ chuẩn/ 1 sản phẩm

	5
	Đạt giải tại Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia
	100 giờ chuẩn/ 1 công trình

	6
	Đạt giải tại Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh
	60 giờ chuẩn/ 1 công trình


Chương 3

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM, HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 24. Khen thưởng


1. Tập thể, cá nhân có thành tích NCKH tốt, được áp dụng vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, Hiệu trưởng sẽ xem xét có chế độ khen thưởng phù hợp trên cơ sở nguồn kinh phí khoa học công nghệ của Trường. 


2. Nguồn kinh phí khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 25. Xử lý vi phạm



1. Chủ nhiệm đề tài không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo bản Thuyết minh đề tài cấp Trường và bản Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng thì phải bồi hoàn kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước và sẽ không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài các cấp ít nhất trong thời gian 3 năm.



2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định này, tuỳ tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật – Đại học Huế.
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